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Băng quấn cho lấy máu bằng hệ thống chiết tách tế bào máu 
T-Cuff, 71252-Hướng dẫn sử dụng

Chỉ định sử dụng
Băng quấn cho lấy máu bằng hệ thống chiết tách tế bào máu T-Cuff (Băng quấn T-Cuff) được

được chỉ định để sử dụng cho lấy máu bằng hệ thống chiết tách tế bào như một phương pháp

khác để duy trì áp lực trên cánh tay và để lấy ven. Băng quấn T-Cuff hoạt động tương tự như
một garo bằng hơi, nhằm hạn chế một phần lưu lượng máu lên cánh tay trên để dễ dàng lấy ven

trong quá trình lấy máu bằng máy.

Lợi ích lâm sàng

Băng quấn T-Cuff làm tăng cảm giá thoải mái và hiệu quả hiến máu nhờ cải thiện dòng máu

chảy tại ven lấy máu.

Tổng quan T-Cuff

Băng quấn T-Cuff là một garo bằng hơi, bao gồm một băng quấn có thể thổi phồng, van giải
phóng áp suất và một bóng bóp.
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Băng quấn: Gồm một băng quấn 
bằng vải và một bao nhỏ bên trong 
để tạo áp lực lên cánh tay người 
lấy máu khi nó được bơm căng 

+ 3 Nắp van: Để chuyển các chế độ sử 
dụng

4 Nút xả nhanh: Để xả hơi băng quấn

5 Van: Kiểm soát áp suất
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Hình 1: T-Cuff 

Băng quấn T-Cuff có hai chế độ hoạt động: chế độ lấy ven và chế độ lấy máu. Thay đổi các chế
độ hoạt động bằng cách điều chỉnh nắp van.

Chế độ lấy ven: Sử dụng trước và trong khi lấy ven, chế độ này thổi phồng băng quấn 
T-Cuff để chọc kim vào chỗ lấy ven. Ở chế độ này, van xả áp ngăn áp suất ở băng quấn
vượt quá 120 mmHg, với mức tối đa trung bình là 100 mmHg. Băng quấn T-Cuff ở chế
độ lấy ven khi nắp van được hạ xuống thấp và các mũi tên chỉ báo không thẳng hàng.

Chế độ lấy máu: Sử dụng trong quá trình lấy máu, chế độ này cho phép hệ thống duy 
trì áp suất ổn định khi người lấy máu bóp. Ở chế độ này, van xả áp suất ngăn áp suất 
băng quấn vượt quá 40 mmHg. Băng quấn T-Cuff sẽ ở chế độ lấy máu khi nắp van 
được nâng lên và các mũi tên chỉ báo thẳng hàng. 

Bóng bóp: Để bơm hơi băng quấn2 



Chống chỉ định
Không có chống chỉ định cho việc sử dụng băng quấn T-Cuff.

Thận trọng 
1. Người vận hành cần nắm rõ nội dung của HDSD này trước khi sử dụng T-Cuff. Việc kiểm tra

nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên y tế có trình độ hoặc chuyên gia y tế đã có chứng chỉ.
2. Tuân theo các chính sách và quy trình tại nước sở tại để đảm bảo sử dụng kỹ thuật vô trùng vì

sự an toàn của người hiến máu và chất lượng sản phẩm.

Quy trình sử dụng
1. Quấn băng quấn T-Cuff vừa khít cánh tay trên của người hiến máu.

a. Đặt băng quấn cách vùng khuỷu tay tối thiểu 2 inch (5 cm), nhãn của băng quấn T-Cuff

hướng ra ngoài.

b. Đảm bảo băng quấn được đặt đúng hướng trên cánh tay sao cho ống dẫn hơi hướng về
phía vai của người hiến máu để tránh ống dẫn cản trở việc lấy ven.

Thận trọng: Không đặt băng quấn T-Cuff lên vùng da bị tổn thương hoặc trầy xước.

2. Đặt van ở chế độ lấy ven bằng cách xoay nắp van. Xoay nó sao cho nắp van hạ xuống, các mũi

tên chỉ báo không thẳng hàng với nhau và gờ các cạnh lục giác không thẳng hàng, như minh họa

ở hình dưới. Khi nắp đã xoay đủ xa để chuyển chế độ, sẽ nghe thấy tiếng click và cảm thấy nó đã
khớp vào đúng vị trí.

Hình 2: Vị trí van ở chế độ lấy ven

3. Để sử dụng băng quấn T-Cuff ở chế độ lấy ven:

a. Bơm hơi băng quấn bằng cách bóp bóng.

b. Xác định vị trí lấy ven.

c. Xả hơi băng quấn bằng cách ấn giữ nút xả khí nhanh.

Hình 3: Nút xả khí nhanh

d. Chuẩn bị vị trí lấy ven theo quy trình cơ sở.

e. Bơm hơi băng quấn
f. Thực hiện việc lấy ven.

4. Sau khi lấy ven, hãy chuyển sang chế độ lấy máu bằng cách xoay nắp van. Xoay sao cho nắp van được

nâng lên, các mũi tên chỉ báo thẳng hàng và các gờ cạnh lục giác được thẳng hàng, như minh họa trong hình

dưới. Khi nắp van đã được xoay đủ xa để chuyển chế độ, bạn sẽ nghe thấy tiếng click và cảm thấy nó đã khớp

vào đúng vị trí.
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Hình 4: Vị trí van ở chế độ lấy máu

5. Đặt bóng bóp lên tay người hiến máu và hướng dẫn họ bóp bóng khoảng 5 giây 1 lần trong quá trình

lấy máu

Hướng dẫn vệ sinh

Làm sạch vỏ băng quấn, ống dây, bóng, và van khi cần bằng cách sử dụng khăn ẩm và chất tẩy
rửa nhẹ hoặc khăn lau tẩm cồn 70% isopropyl. Không ngâm thiết bị.

Để làm sạch riêng vỏ băng quấn, hãy làm theo các bước sau:

1. Tháo bao nhỏ bên trong ra khỏi băng quấn.

2. Rửa sạch tay với chất tẩy rửa nhẹ và nước ấm.

Khi đã làm sạch xong, lắp bao nhỏ vào lại bên trong băng quấn và đóng chốt và khóa

dây làm chặt.

Thông số kỹ thuật 

Bảng 1: Thông số kỹ thuật môi trường

Đặc tính Hiệu suất Conditions 

Độ ẩm tương đối (RH),
không ngưng tụ

Độ ẩm tương đối (RH),
không ngưng tụ

Nhiệt độ không khí hoạt động xung quanh

Độ ẩm hoạt động xung quanh

Nhiệt độ bảo quản: thiết bị

Độ ẩm bảo quản: thiết bị

Nhiệt độ vận chuyển: thiết bị

Độ ẩm vận chuyển: thiết bị

18 °C đến 27.7 °C (64 °F đến 82 °F)

10% đến 80%

-29 °C đến 60 °C (-20 °F đến 140 °F)

30% đến 85%

-29 °C đến 60 °C (-20 °F đến 140 °F)

30% đến 85% Độ ẩm tương đối (RH),
không ngưng tụ

Van được xác định có tuổi thọ 3 năm.

Không thay thế bóng, ống, bao nhỏ hay các bộ phận khác. Dừng sử dụng thiết bị và liên hệ với

Terumo BCT nếu phát hiện :

• Bóng bị hỏng.

• Xảy ra rò rỉ tại bao nhỏ hoặc ống nối.

• Ống bị gấp khúc.
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Sự cố bất lợi

Bất kỳ sự cố bất lợi hoặc sự cố nghiêm trọng nào xảy ra liên quan đến thiết bị này cần được 

báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và Terumo BCT. Khách hàng tại Hoa Kỳ 

nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Terumo BCT. Khách hàng ngoài Hoa Kỳ nên 

liên hệ với đại diện Terumo BCT tại địa phương. 

Các sự cố bất lợi có thể xảy ra trong quá trình vận hành T-Cuff bao gồm:: 

• Tổn thương mô

• Chấn thương do di chuyển lặp lại

• Tổn thương thần kinh

• Tổn thương mạch máu

• Nhiễm trùng

• Phản ứng dị ứng của bệnh nhân với vật liệu

Những sự cố bất lợi không được nêu rõ ở đây cũng có thể xảy ra. 

Trả lại sản phẩm đã sử dụng 

Nếu vì bất kỳ lý do nào mà sản phẩm này phải trả lại cho Terumo BCT, Inc., bạn phải có giấy ủy 

quyền trả lại hàng (số RGA) từ Terumo BCT trước khi vận chuyển. 

CƠ SỞ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÓ TRÁCH NHIỆM CHUẨN BỊ VÀ XÁC ĐỊNH SẢN 

PHẨM ĐỂ TRẢ LẠI. 

Vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của bạn để biết thông tin về hàng trả lại và 

khiếu nại về sản phẩm. 
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IREFI 

Ill Nhà sản xuất

Ill Ngày sản xuất

Ill Mã sản phẩm

Ill Tham khảo hướng dẫn sử dụng

Ill Dấu CE

Ill Đại diện được ủy quyền tại châu Âu
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Ill Thiết bị y tế

Ill Số lô

Ill Bao bì sản phẩm tuân thủ Chỉ thị 94/62/EC của Châu Âu về bao bì và chất thải bao bì 
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Trang này cố ý để trống
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